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TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I 
TỔ TOÁN - TIN 

 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 5 trang) 

ĐỀ THI KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2025 - 2026 
Môn TOÁN - LỚP 12. 

 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

 

 

Họ tên thí sinh: ……………………………………Số báo danh: …………….. Mã đề thi 121 

 
PHẦN I. Từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số 2xy =  là 

A. ln 2.2x C+ .                B. 2x C+ .                       C. 
2

ln 2

x

C+ .                   D. 
2

1

x

C
x

+
+

. 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ];a b . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm 

số ( )y f x= , trục hoành và hai đường thẳng ,x a x b= =  được tính theo công thức 

A. ( ) d
b

a

S f x x= ∫ .             B. ( )d
b

a

S f x x= ∫ .          C. ( )d
b

a

S f x x= −∫ .        D. ( ) d
a

b

S f x x= ∫ . 

Câu 3: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi 
lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng): 

 
Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 
A. [ )7;  9 . B. [ )9;  11 . C. [ )11;  13 . D. [ )13;  15 . 

Câu 4:  Cho hàm số ax by
cx d

+
=

+
 có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.Tọa độ giao điểm của đồ thị 

hàm số đã cho và trục hoành là 

A. ( )0; 2− . 

B. ( )2;0 . 

C. ( )2;0− . 

D. ( )0;2 . 
 

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 
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Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình: 
A. 1x = − . B. 1y = − . C. 2y = − . D. 2x = − . 

Câu 6: Cho hàm số  ( )y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.  B. Hàm số có ba điểm cực trị. 
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1.  D. Hàm số có hai điểm cực đại. 

 

Câu 7: Trong không gian với hệ toạ độ ,Oxyz  cho các vectơ      
       

2 3 , 2 ,u i j k v i j k  

 
  

.w u v  Toạ độ của vectơ 


w  là 

A.  


(3; 1; 2).w  B.  


(3; 1; 2).w  C. 


(3; 1; 2).w  D.   


(3; 1; 2).w  
 

Câu 8: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình bình hành tâm O , ,SA SC SB SD= = . Trong các 
khẳng định sau,  khẳng định nào đúng? 

A. ( )SA ABCD⊥ .        B. ( )SO ABCD⊥ .      C. ( )SC ABCD⊥ .    D. ( )SB ABCD⊥ . 

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình 2 4x ≤  là: 
A. ( ];2−∞  B. [ ]0;2  C. ( );2−∞  D. ( )0;2  

Câu 10: Cho cấp số nhân ( )nu  với 1 2u =  và công bội 3q = . Tìm số hạng thứ 4  của cấp  

số nhân? 
A. 24 . B. 54 . C. 162 . D. 48 . 

Câu 11: Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  (minh họa như hình bên). Mệnh đề nào sau đây sai? 

 
A. ' 'AB AD AA AC+ + =
   

. B. AC AB AD= +
  

. 
C. AB CD=

 

.                                       D. AB CD=
 

. 

Câu 12: Cho hàm số ( )f x  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. ( )3;0− . B. ( )0;+∞ . C. ( )0;2 . D. ( ); 3−∞ − . 

0

−∞

3

1−

−
∞+−∞

∞−

y

−2 2x

3

0
y' 0 0− ++
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PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn 
đúng hoặc sai. 
Câu 1: Cho hàm số ( ) sin 2f x x x= − . 

a) ;
2 22 2

f f ππ ππ   = = −  
   
−  . 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là ( ) cos 2 1f x x= −′ . 

c) Nghiệm của phương trình ( ) 0f x′ =  trên đoạn π;
2 2
π −  

 là 
6
π

−  hoặc 
6
π . 

d) Giá trị nhỏ nhất của ( )f x  trên đoạn π;
2 2
π −  

 là 
2
π

− . 

Câu 2: Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ ( ) 5 (m/s);v t t=    

trong đó t  là thời gian tính bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được 6 (s) người lái xe 
phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc 

25 (m/s )a = − .  
 a)  Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10 (s) tính từ lúc xuất phát là 10 (m/s) . 
 b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là 80 m . 
 c) Quãng đường S  (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi 

dừng lại được tính theo công thức 
0

6
(30 5 )tS dt−= ∫ . 

d) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 
170m.  

Câu 3: Cho hàm số 
2

2 1
xy
x
−

=
+  

a) Tập xác định của hàm số là 1\
2

 − 
 



. 

b) Đạo hàm của hàm số là 
( )2

3
2 1

y
x

′ =
+

. 

c) Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số 

là 1 1,
2 2

x y= = − . 

d) Đồ thị của hàm số có dạng như hình 
bên 

 

 

Câu 4:  Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho 3 điểm (2;4; 1)A − , (1;4; 1)B − , (2;4;3)C   

a) Toạ độ vectơ ( )1;0;0AB = −


. 

b) Toạ độ trung điểm AB


 là 3 ;4;1
2

 
 
 

. 
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c) M là điểm thuộc đoạn thẳng BC sao cho diện tích tam giác ABM gấp ba lần diện tích tam 

giác AMC. Tọa độ điểm M là 7 ;4;2
4

 
 
 

 

d) Biết ( ); ;N x y z , để 2 2 23 2NNA B NC−+  đạt giá trị nhỏ nhất thì 3x y z+ +  bằng 5  

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
 Câu 1. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật;  ( )1, 60 ,AB ACD SA ABCD= = ° ⊥  

và số đo của góc nhị diện [ ], ,S CD B  bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC  và BD . 
Câu 2. Một công ty vận tải cần giao hàng đến tất cả các thành phố A, B, C, D, E (hình vẽ bên dưới). 
Chi phí di chuyển giữa các thành phố được mô tả trên hình. Xe giao hàng của công ty xuất phát từ một 
thành phố trong năm thành phố trên đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần sau đó trở lại 
thành phố ban đầu. Tìm  chi phí thấp nhất của xe giao hàng. 

                                                    

Câu 3.Cho ( )f x là hàm số liên tục trên  , biết ( ) ( )
2

3 2

1

16 15 2 21f x x x x f t t= − + −∫ d . Giá trị của 

( )2f  bằng bao nhiêu?  

Câu 4. Người ta lát gạch trang trí một mảnh sân hình chữ nhật có kích thước 28 16m x m  như 
hình vẽ bên dưới, trong đó ( ) ( )1 2,P P  là hai parabol đối xứng trục với nhau qua trục đối 
xứng vuông góc với chiều dài của mảnh sân, ( )C  là đường tròn có tâm trùng với tâm 
của mảnh sân và lần lượt có duy nhất một điểm chung với các parabol đó (tham khảo 
hình vẽ). Chi phí cho phần lát gạch là 240  nghìn đồng một mét vuông. Trong trường 
hợp hình tròn ( )C  có diện tích lớn nhất thì chi phí lát gạch là bao nhiêu triệu đồng? 
(kết quả làm tròn tới hàng phần chục) 

 
Câu 5. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, 

hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). 

9

14

13

11

10
12

14

8A

B

C

D

E
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Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi sản phẩm là ( ) 245 0,001P x x= − (triệu 

đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là ( ) 100 30C x x= + triệu đồng (gồm 100 

triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Nhà máy A bán cho B bao nhiêu tấn 

sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười). 

Câu 6. Một tốp không quá  học sinh có nhiệm vụ xếp  chiếc ghế nhựa thành các chồng. Nhân 
việc này họ đã nghĩ ra trò chơi “lực sĩ”, thể lệ như sau: Mỗi người bốc một lá thăm trong đó 
có một lá thăm “lực sĩ”, người bốc phải thăm “lực sĩ” là người duy nhất làm công việc xếp 
ghế. Những người còn lại, mỗi người lấy một chiếc ghế trong số  chiếc nêu trên để ngồi 
quan sát. Với số ghế còn lại, chàng lực sĩ đã xếp thành các chồng thỏa mãn: Chồng thứ nhất 
có  chiếc ghế, từ chồng thứ hai trở đi mỗi chồng nhiều hơn chồng liền trước  chiếc ghế. 
Tính số chồng ghế mà chàng lực sĩ xếp được. 

 

-------------- HẾT --------------- 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

19 140

140

1 1



 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA 
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I 

(Đáp án có  trang) 

ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL LỚP 12-THPT NĂM 2026 
MÔN: TOÁN  

 

 
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT (mã 121) 

 
PHẦN I. Từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số 2xy =  là 

A. ln 2.2x C+ .        B. 2x C+ .     C. 
2

ln 2

x

C+ .      D. 
2

1

x

C
x

+
+

. 

 

Lời giải 

Do theo bảng nguyên hàm: 
l a

d
n

x
x aa x C= +∫ . 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  xác định và liên tục trên đoạn [ ];a b . Diện tích hình phẳng giới hạn 

bởi đồ thị hàm số ( )y f x= , trục hoành và hai đường thẳng ,x a x b= =  được tính theo công thức 

A. ( ) d
b

a

S f x x= ∫ . B. ( )d
b

a

S f x x= ∫ . C. ( )d
b

a

S f x x= −∫ . D. 

( ) d
a

b

S f x x= ∫ . 

Lời giải 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x= , trục hoành và hai đường 

thẳng ,x a x b= =  được tính bởi công thức: ( ) d
b

a

S f x x= ∫ . 

Câu 3: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được 
ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng): 

 

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 

A. [ )7;  9 . B. [ )9;  11 . C. [ )11;  13 . D. [ )13;  15 . 

Lời giải 

Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là 



 

Số trung bình: 2.6  7.8  7.10  3.12  1.14 9,4
20

x + + + +
= =  

Câu 4: Cho hàm số ax by
cx d

+
=

+
 có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.Tọa độ giao điểm của đồ 

thị hàm số đã cho và trục hoành là 

A. ( )0; 2− . 

B. ( )2;0 . 

C. ( )2;0− . 

D. ( )0;2 . 

 
 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình: 

A. 1x = − . B. 1y = − . C. 2y = − . D. 2x = − . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta thấy: ( )
2

lim
x

f x
+→−

= +∞  và ( )
2

lim
x

f x
−→−

= −∞ . 

Vậy tiệm cận đứng của hàm số đã cho là 2x = − . 

Câu 6: Cho hàm số  ( )y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Mệnh đề nào dưới đây sai? 

0

−∞

3

1−

−
∞+−∞

∞−

y

−2 2x

3

0
y' 0 0− ++



A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.  B. Hàm số có ba điểm cực trị. 

C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1.  D. Hàm số có hai điểm cực đại. 

 
 

Câu 7: Trong không gian với hệ toạ độ ,Oxyz  cho các vectơ      
       

2 3 , 2 ,u i j k v i j k  

 
  

.w u v  Toạ độ của vectơ 


w  là 

A.  


(3; 1; 2).w  B.  


(3; 1; 2).w  C. 


(3; 1; 2).w  D.   


(3; 1; 2).w  

 
Lời giải 

Chọn A 

Câu 8: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình bình hành tâm O , ,SA SC SB SD= = . Trong các 
khẳng định sau khẳng định nào đúng? 

A. ( )SA ABCD⊥ .        B. ( )SO ABCD⊥ .      C. ( )SC ABCD⊥ .    D. ( )SB ABCD⊥ . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Ta có O  là trung điểm của AC,BD  

Mà SA SC,SB SD SO AC,SO BD= = ⇒ ⊥ ⊥ ( )SO ABCD⇒ ⊥ . 

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình 2 4x ≤  là: 
A. ( ];2−∞  B. [ ]0;2  C. ( );2−∞  D. ( )0;2  

Câu 10: Cho cấp số nhân ( )nu  với 1 2u =  và công bội 3q = . Tìm số hạng thứ 4  của cấp số nhân? 

A. 24 . B. 54 . C. 162 . D. 48 . 
Lời giải 

Có 3 3
4 1. 2.3 54.u u q= = =  

Câu 11: Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D . (minh họa như hình bên). Mệnh đề nào sau đây 
sai? 

O

D
C

BA

S



 
A. ' 'AB AD AA AC+ + =
   

. B. AC AB AD= +
  

. 

C. AB CD=
 

.                                      D. AB CD=
 

. 

Lời giải 
Chọn D 

Mệnh đề sai là: AB CD=
 

, AB


 và CD


 là hai Vectơ đối nhau. 

Câu 12: Cho hàm số ( )f x  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. ( )3;0− . B. ( )0;+∞ . C. ( )0;2 . D. ( ); 3−∞ − . 

 
 
 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn 
đúng hoặc sai. 
Câu 1: Cho hàm số ( ) sin 2f x x x= − . 

a) ;
2 22 2

f f ππ ππ   = = −  
   
−  . 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là ( ) cos 2 1f x x= −′ . 

c) Nghiệm của phương trình ( ) 0f x′ =  trên đoạn π;
2 2
π −  

 là 
6
π

−  hoặc 
6
π . 

d) Giá trị nhỏ nhất của ( )f x  trên đoạn π;
2 2
π −  

 là 
2
π

− . 

Lời giải 

a) ( )s
2 22

inf π ππ π   = − − − =   
 
−

 
 và sin

2 2 2
f π π ππ  = − = − 
 

. Đúng. 

b) Đạo hàm của ( ) sin 2f x x x= −  là ( ) 2cos 2 1f x x= −′ . Sai. 



c) ( ) 2cos 2 1f x x= −′  khi đó 2cos 1 0
6 3

f π π′   − = − − =   
   

 và 2cos 1 0
6 3

f π π  = − = 
 
′  , suy ra 

;
6 6

x xπ π
= − =  là nghiệm của phương trình ( ) 0f x′ =  trên đoạn ;

2 2
π π 

  
− . Đúng. 

d) ( ) sin 2f x x x= − , 

 ( ) 2cos 2 1f x x= −′  có nghiệm ;
6 2 2

x π π π = ± ∈ −  
, 

 π π; ,
22 2 2

f fπ π   = = −   
  
−


 

3 3sin ; sin
6 3 6 2 6 6 3 6 2 6

f fπ π π π π π π π       − = − − − = − + = − = −       
       

.  

Do đó, giá trị nhỏ nhất của ( )f x  trên đoạn π;
2 2
π −  

 là 
2
π

− . Đúng. 

 

Câu 2: Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ ( ) 5 (m/s);v t t=    

trong đó t  là thời gian tính bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được 6 (s) người lái xe 
phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc 

25 (m/s )a = − .  
 a)  Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10 (s) tính từ lúc xuất phát là 10 (m/s) . 
 b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là 80 m . 
 c) Quãng đường S  (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến 

khi dừng lại được tính theo công thức 
0

6
(30 5 )tS dt−= ∫ . 

d) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 
170m.  

 
Lời giải 

a) b) c) d) 

Đúng Sai Đúng Sai 
 

( )6 30 ( / )v m s= .  

Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10 (s) tính từ lúc xuất phát là 30 5 4 10− × = (m/s) . 

+) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là 
6

1
0

5 d 90 ( ).S t t m= =∫  

Gọi 0t  là thời gian tính bằng giây kể từ lúc ô tô phanh gấp đến lúc dừng lại.  Ta có: 

0 030 5 0 6t t− × = ⇔ =  



+) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại là 
6

0
(30 5 9 m) 0( )S tt d =−= ∫  

Vậy quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 
180m.  

Câu 3: Cho hàm số 
2

2 1
xy
x
−

=
+  

a) Tập xác định của hàm số là 
1\
2

 − 
 

 . 

b) Đạo hàm của hàm số là 

( )2
3

2 1
y

x
′ =

+
. 

c) Các đường tiệm cận của đồ thị hàm 

số là 1 1,
2 2

x y= = − . 

d) Đồ thị của hàm số có dạng như 
hình bên 

 

 

 
Lời giải 

a) b) c) d) 

Đúng Sai  Sai  Đúng 

 

a) Tập xác định của hàm số là 1\
2

 − 
 

 . 

b) Đạo hàm của hàm số là 
( )2

5
2 1

y
x

′ =
+

. 

c) Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số 

là 1 1,
2 2

x y= − = . 

d) Đồ thị của hàm số có dạng như hình 
bên 

 

Câu 4:  Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho 3 điểm (2;4; 1)A − , (1;4; 1)B − , (2;4;3)C   

a) Toạ độ vectơ ( )1;0;0AB = −


. 



b) Toạ độ trung điểm AB


 là 3 ;4;1
2

 
 
 

. 

c) M là điểm thuộc đoạn thẳng BC sao cho diện tích tam giác ABM gấp ba lần diện tích 

tam giác AMC. Tọa độ điểm M là 7 ;4;2
4

 
 
 

 

d) Biết ( ); ;N x y z , để 2 2 23 2NNA B NC−+  đạt giá trị nhỏ nhất thì 3x y z+ +  bằng 5  

 

a) Đ b) S c) Đ d) S 

 

Lời giải 

c) Dựa vào 3BM MC=
 

ta tìm được 

7 ;4;2
4

M  
 
   

d) ( ) ( ) ( )2 2 22 2 23 2 3 2 8 2 4 19 192NNA B NC x y z− = − + −+ + − + ≥ −  

Dấu “=” xảy ra khi 
3 , 4, 2
2

x y z= = = − .  Vậy 3 6,5x y z+ + =  

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật;

 ( )1, 60 ,AB ACD SA ABCD= = ° ⊥  và số đo của góc nhị diện [ ], ,S CD B  bằng 60° . Tính khoảng 
cách giữa hai đường thẳng SC  và BD . 

Lời giải 
Đáp số: 0,75 

 
Ta có : . tan 60 3AD CD= = . 

Để ý: 
( )
( )

[ ] 

,
, , 60 tan 60 3

,

CD AD AD ABCD
S CD B SDA SA AD

CD SD SD SCD

⊥ ⊂ ⇒ = = ⇒ = =
⊥ ⊂

  . 

Gọi K  là trung điểm cạnh SA
( ) ( ) ( )( ) ( )( )/ / / / , ; ,SC OK SC BDK d SC BD d C BDK d A BDK⇒ ⇒ ⇒ = = . 

Tứ diện ABDK  có , ,AB AD AK  đôi một vuông góc và ( )⊥AH BDK  

2 2 2 2

1 1 1 1 1 4 161 0,75
3 9 9

⇒ = + + = + + = ⇒ =AH
AH AB AD AK

 



Vậy ( ) ( )( ), , 0,75d SC BD d A BDK= = . 
 

Câu 2: Một công ty vận tải cần giao hàng đến tất cả các thành phố A, B, C, D, E (hình vẽ bên dưới). 
Chi phí di chuyển giữa các thành phố được mô tả trên hình. Xe giao hàng của công ty xuất 
phát từ một thành phố trong năm thành phố trên đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một 
lần sau đó trở lại thành phố ban đầu. Tìm  chi phí thấp nhất của xe giao hàng. 

                                                    

Đường đi Toổ ng soố  chi phı ́

→ → → → →A B C E D A  + + + + =9 14 12 14 11 60  

→ → → → →A B E C D A  + + + + =9 8 12 13 11 53  

→ → → → →A E B C D A  + + + + =10 8 14 13 11 56  

→ → → → →A E D C B A  + + + + =10 14 13 14 9 60  

→ → → → →A D C E B A  + + + + =11 13 12 8 9 53  

→ → → → →A D E C B A  + + + + =11 14 12 14 9 60  

Do đó, tổng số thử thách của đường đi nhận giá trị nhỏ nhất là 53. 

Câu 3:  Cho ( )f x là hàm số liên tục trên  , biết ( ) ( )
2

3 2

1

16 15 2 21f x x x x f t t= − + −∫ d . Giá trị của 

( )2f  bằng bao nhiêu?  

Lời giải 

Đáp án: 39. 

Giả sử ( )
2

1

f t t a=∫ d  và ( ) 3 216 15 2 21f x x x ax= − + − . 

Khi đó ta có:  

( ) ( )
2 2 2

3 2 3 2

1 1 1

16 15 2 21 2 16 15 21 2t t at t a at t t t t a− + − = ⇒ + − − ⇒ = −∫ ∫ ∫d d d . 

Do đó: ( ) 3 216 15 4 21f x x x x= − − −  nên ( )2 39f = . 

 

9

14

13

11

10
12

14

8A

B

C

D

E



Câu 4. Người ta lát gạch trang trí một mảnh sân hình chữ nhật có kích thước 28 16m x m  như 
hình vẽ bên dưới, trong đó ( ) ( )1 2,P P  là hai parabol đối xứng trục với nhau qua trục 
đối xứng vuông góc với chiều dài của mảnh sân, ( )C  là đường tròn có tâm trùng 
với tâm của mảnh sân và lần lượt có duy nhất một điểm chung với các parabol đó 
(tham khảo hình vẽ). Chi phí cho phần lát gạch là 240  nghìn đồng một mét vuông. 
Trong trường hợp hình tròn ( )C  có diện tích lớn nhất thì chi phí lát gạch là bao 
nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn tới hàng phần chục) 

 
Lời giải 

Trả lời: 32,2 . 

 

 

Từ giả thiết ta gắn trục tọa độ như hình vẽ. Gọi r  là bán kính đường tròn tâm ( )0;0O . 

Phương trình đường tròn ( )C  là: 2 2 2+ =x y r . Suy ra 2 2= ± −y r x  

Parabol ( )1P  có dạng 2= +y ax c  đi qua điểm ( )0; ,−A r  ( )8;14B  nên ta có = −c r  

 và 1414 64
64
+

= − ⇔ =
ra r a . Vậy ( )1P  là 214

64
+

= −
ry x r  

Xét phương trình hoành độ giao điểm của ( )1P  với đường tròn:  
2

2 2 2 2 2 214 14
64 64
+ + − = − ⇔ − = − 

 
r rr x x r r x x r  

B

A

-8

-14

8

14

O

y

x



2 2
2 4 2 4 214 14 14 142 . 1 2 . 0

64 64 64 64
+ + + +     ⇔ − = − ⇔ + − =     

     
r r r rx x r x x r x  

( )
2

2

0

14 14. 2 . 1 *
64 64

=
⇔ + +  = −  

x

r rx r
 

Vì ( )C  có duy nhất một điểm chung với các parabol ( )1P  nên phương trình ( )*  vô nghiệm 
hoặc có nghiệm kép 0=x . 

Khi đó 2142 . 1 0 2 28 64 0 16 2
64
+

− ≤ ⇔ + − ≤ ⇔ − ≤ ≤
rr r r r . 

Hình tròn ( )C  có diện tích lớn nhất 2⇔ =r . Vậy ( )
2

1 : 2
4

= −
xP y . 

Parabol ( )1P  cắt trục hoành tại điểm ( )2 2;0−  và ( )2 2;0 . 

Chi phí bỏ ra để lát gạch là 
8 2

2

2 2

0,24. 0,24. 4. 2 2 32,2
4
xS dx

  
= − + ≈  

   
∫ π  triệu đồng. 

Câu 5. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận 

rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản 

phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi sản phẩm là 

( ) 245 0,001P x x= − (triệu đồng). Chi phí  để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là 

( ) 100 30C x x= + triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản 

phẩm). Nhà máy A bán cho B bao nhiêu tấn sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (làm tròn 

kết quả đến hàng phần mười). 

Lời giải: 

Lợi nhuận của nhà máy A khi sản xuất x  tấn sản phẩm là: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 345 0,001 100 30 0,001 15 100H x xP x C x x x x x x= − += − − + = − −  , 0 100x≤ ≤  

2'   0,003   15( )H x x=− +    

2'  0   0,003 15  0  ( )H x x= ⇔− + = ⇔ 50 2x =  (chọn) 

Ta có: ( ) ( ) ( )0 100, 50 2 500 2 100, 100 400H H H= − = − =  

Do đó: 
[ ]

( ) ( )
0;100
max 50 2 500 2 100H x H= = −  

Vậy nhà máy A nên sản xuất 70,7 tấn sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất. 

Câu 6. Một tốp không quá  học sinh có nhiệm vụ xếp  chiếc ghế nhựa thành các chồng. 
Nhân việc này họ đã nghĩ ra trò chơi “lực sĩ”, thể lệ như sau: Mỗi người bốc một lá thăm 
trong đó có một lá thăm “lực sĩ”, người bốc phải thăm “lực sĩ” là người duy nhất làm 
công việc xếp ghế. Những người còn lại, mỗi người lấy một chiếc ghế trong số  chiếc 
nêu trên để ngồi quan sát. Với số ghế còn lại, chàng lực sĩ đã xếp thành các chồng thỏa 

19 140

140



mãn: Chồng thứ nhất có  chiếc ghế, từ chồng thứ hai trở đi mỗi chồng nhiều hơn chồng 
liền trước  chiếc ghế. Tính số chồng ghế mà chàng lực sĩ xếp được. 

Lời giải 

Giả sử  là số ghế của chồng thứ ,  là số học sinh. Điều kiện: . 

Dễ thấy  là một cấp số cộng có  và công sai là . 

Ta có . 

Tức là  (*). 

Do  nên ta cần phải có . Kết hợp với  là số nguyên dương, ta tìm 
được . 

Thử lại: 

+ Với , thay vào (*) ta được . Thỏa mãn bài toán. 

+ Với , thay vào (*) ta được . Không thỏa mãn bài toán. 

Tóm lại, số chồng ghế đã xếp được là . 

 

1
1

nu n m , , 20n m m+∈ <

( )nu 1 1u = 1d =

( ) ( )1 1 140
2

nn u u
m

+
+ − =

( )1
141

2
n n

m
+

= −

20m < 2 242 0n n+ − > n

{ }16;17;18;....n∈

16n = 5m =

17n ≥ 0m <

16
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